
STT Danh mục  Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số lượng

1 Bộ dẫn lưu áp lực âm Vô trùng  Bộ 50

2 Bông xốp cầm máu Kích thước: 5cm x 8 cm. Chất liệu bông xốp collagen tan tự nhiên. Miếng 385

3 Bông y tế

Gói 1kg, thấm nước, 100% cotton

- Thành phần chính là Cellulose, dùng trong y tế. 

- Độ ẩm (% KL): không quá 8%

- Tốc độ thấm hút: ≤ 8 giây.

- Không mùi. Bông có màu trắng.

- Bông dạng tấm được xếp thành hình khối hộp hoặc hình trụ.

 Kg 602 

4 Catheter (TM trung tâm) 3 nòng

Kim dẫn chữ V hoặc chữ Y, có van ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc 

mạch do khí

Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương 

khi luồn

Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa.

Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 3 

nòng, kích cỡ nòng 16G, 18G, 18G.

Đầu nối catheter có van 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn.

 Bộ 490

5 Chỉ Polyglactine 910 số 1 Chiều dài chỉ 90cm, kim dài 40mm, kim tròn đầu tròn, 1/2C.Tiêu chuẩn CE. Tép 1.309 

6 Chỉ Polypropylene 7/0 Chiều dài chỉ 60cm, 2 kim tròn đầu tròn, kim dài  ≥ 8mm, 3/8C Tép 56

7 Dây garo Vải thun có băng dán  Cái 721 

8 Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ, bằng nhựa PVC y tế Dây 11.291

9 Đai Desault trái, phải Các số Cái 133 

10 Đai thắt lưng
Được thiết kế từ vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, hệ thống thanh nẹp cùng với 

hệ thống dây dán và khoá Velcro. Các cỡ
Cái 217 

11 Đinh Kít-ne
Đường kính 1.2 mm, dài trong khoảng từ 290mm đến 320 mm, một đầu nhọn, 

chất liệu Stainless Steel
Cái 35 

12 Đinh Kít-ne
Đường kính 1.4mm, dài từ 290mm đến 320 mm, một đầu nhọn, chất liệu 

Stainless Steel
Cái 42 

13 Đinh Kít-ne
Đường kính 1.6 mm, dài trong khoảng từ 290mm đến 320 mm, một đầu nhọn, 

chất liệu Stainless Steel
Cái 84 

14 Đinh Kít-ne
Đường kính 1.8 mm, dài trong khoảng từ 290mm đến 320 mm, một đầu nhọn, 

chất liệu Stainless Steel
Cái 56 

15 Đinh Kít-ne
Đường kính 2.0 mm, dài trong khoảng từ 290mm đến 320 mm, một đầu nhọn, 

chất liệu Stainless Steel
Cái 84 

16 Đinh Kít-ne
Đường kính 2.2 mm, dài trong khoảng từ 290mm đến 320 mm, một đầu nhọn, 

chất liệu Stainless Steel
Cái 56 

17 Vít mắt cá (Malleolar screw)
Đường kính vít 4.5mm, chiều dài vít từ 30mm đến 50mm, chất liệu Stainless 

Steel
Cái 28 

18 Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 8 lớp, có cản quang, vô trùng, gói 3 miếng  Miếng 4.032

19 Găng tay y tế chưa tiệt trùng
 Chất liệu cao su, có bột, dài 240 đến 280mm, các cỡ (S, M  hoặc tương 

đương các số 7; 7,5)
Đôi 292.740

20 Giấy điện tim 3 cần 80mm x 30m Cuộn 35

21 Giấy điện tim 6 cần
110mm x 140mm, (142 đến 143) tờ/xấp. Tương thích với máy N.K.FQW110-

2-140 
Xấp 581

22 Kim lấy thuốc Cỡ 18 Cây 195.312

23
Kim lọc thận nhân tạo Diacan 

hoặc tương đương

Kim fistula động tĩnh mạch. Kích cỡ kim 17G x  kim dài 25mm x dây dài 

300mm, cánh bướm xoay được, có khóa cài, đầu nối Luer-lock
Cái 45.500
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STT Danh mục  Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số lượng

24 Kim luồn tĩnh mạch

Kim 18G, 20G, 22G

- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau

- Có vách ngăn chống máu trào ngược, sử dụng nhiều lần

- Đầu kim vát 3 mặt (Tạo độ bén tối ưu)

- Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Telfon

- Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền

- Có chứng nhận ISO 13485

- Chứng nhận CE

 Cây 7.500

25 Khoá ba chạc Chất liệu bằng nhựa, không dây  Cái 2.076

26 Lam kính Hộp ≥ 72 cái Hộp 140

27 Lưỡi dao cắt vi phẫu  Dùng để cắt tiêu bản, Hộp 50 lưỡi. Hộp 7 

28
Miếng cầm máu tự tiêu 

cellulose tái tạo oxi hóa
10cm x 20cm Miếng 27

29 Ống nội khí quản Có bóng chèn. Bằng nhựa PVC y tế. Từ số 2 đến số 8  Cái 3.528

30
Ống nghiệm lấy máu chân 

không chứa chống đông

Dung dịch chất chống đông: K3 EDTA dạng phun sương trên thành ống.

Lượng chất chống đông: 10,8 mg 

Thể tích lấy mẫu chân không: 6ml

Kích thước ống: đường kính ngoài 13mm; chiều dài ống 100mm;

Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt.

Nắp màu tím gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ 

cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE để bảo vệ, chống 

nứt vỡ, có rãnh nhỏ, không bị trơn, trượt tay khi thao tác. 

Ống đã được tiệt trùng theo phương pháp tiệt trùng bằng tia Gamma

 Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất

Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE

Ống 2.331

31 Ống nghiệm nhựa có nắp 5ml, có nắp đậy  Ống 21.000

32 Ống nghiệm nhựa không nắp Bằng nhựa, không nắp Ống 23.994

33 Phim X Quang nha khoa 3cm x 4cm,  rửa liền, có thuốc rửa phim đi kèm.  Tấm 300 

34 Sáp xương sọ não Sáp xương cầm máu xương 2.5g Miếng 45

35 Sonde dạ dày

Các số từ 8 đến 18. Chất liệu nhựa PVC y tế, dây dài tối thiểu 1.250mm, trên 

thân dây có 4 vạch đánh dấu, có 4 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng hai bên đầu 

thành ống. Một đầu ống dây gắn phễu, một đầu được bo tròn. Tiệt trùng bằng 

khí E.O.

cái 3.000

36 Sonde Foley 

.2 nhánh, số 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 sản xuất từ 100% cao 

su tự nhiên, phủ silicon. Đầu thon mịn. Hai lỗ lớn ở đầu ống. Có bóng mở 

rộng 5-10ml giúp lưu giữ trong bàng quang. Van bằng nhựa hay bằng cao su. 

Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO.

Cái 3.800

37
Sonde J-J Urovision hoặc tương 

đương

Sonde J-J Urovision hoặc tương đương

- Chất liệu polyurethane 2 đầu cong hình chữ J.

- Chiều dài từ  24cm đến 26cm, bao gồm các cỡ:  6Fr và 7Fr .

- 1 cái/ 1 túi, tiệt trùng.

Cái 308 

38 Sonde Telfon Guidewire
Dây dẫn đường loại thường, chất liệu Telfon; cỡ 0.035 inches, 0.038 inches, 

dài 150cm. Túi 1 cái vô trùng
Cái 36

39 Băng keo chỉ thị nhiệt

Gồm lớp keo dính, băng nền và vạch chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa 

Chì. Có độ co giãn tốt, chịu nhiệt độ cao. Sau tiệt trùng, các vạch chỉ thị sẽ 

chuyển màu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Cuộn 96 

40 Túi hấp dẹp tiệt trùng

75 mm x 200m. Chất liệu: Giấy y tế  màu trắng, không mùi, không độc, 

không tơ sợi, đã được tẩy sạch và nhựa PET/PP, chịu nhiệt từ 1210C đến 

1400C

Cuộn 14

41 Túi hấp dẹp tiệt trùng

300 mm x 200m. Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, 

không tơ sợi, đã được tẩy sạch và nhựa PET/PP, chịu nhiệt từ 1210C đến 

1400C

Cuộn 11

42 Túi hấp tiệt trùng loại phồng 300 mm x 100m Cuộn 1

43 Túi hấp tiệt trùng loại phồng 200 mm x 100m Cuộn 7

44 Túi hấp tiệt trùng loại phồng 100 mm x 100m Cuộn 9

Tổng cộng: 44 mặt hàng
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